
Thời gian: Phòng thi: Khu B, Lầu 6

SBD
MSSV / 
CMND

LỚP HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
GIỚI 
TÍNH

DÂN 
TỘC

PHÒNG 
THI

GIỜ 
THI

GHI CHÚ

cb6060838 2521004681 TH_25DTC05 Bùi Vũ Phương Anh 19/6/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb6060839 2521000370 25DTL01 Đinh Thị Quỳnh Anh 03/01/2007 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb6060840 2021007459 20DSK Đỗ Thị Hồng Anh 26/11/2002 Ninh Bình Nữ Kinh TT-B.602 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 24/6/2026 để được tham gia thi.

cb6060841 2221002876 22DIF Dương Duy Anh 24/11/2004 Nghệ An Nam Kinh TT-B.602 07g00

cb6060842 2521006070 TH_25DKT01 Hứa Duy Anh 06/5/2007 Cà Mau Nam Kinh TT-B.602 07g00

cb6060843 2521000375 25DTL01 Nguyễn Hoàng Anh 16/8/2007 Thành phố Đồng Nai Nam Kinh TT-B.602 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 24/6/2026 để được tham gia thi.

cb6060844 068305013536 TSTD Nguyễn Hoàng Ngọc Anh 22/9/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb6060845 2321000007 23DTA05 Nguyễn Thị Phương Anh 02/7/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb6060846 2572103021 25X.DTA4.3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 22/9/1996 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb6060847 2221001957 22DKB01 Phạm Hồng Anh 15/10/2004 Nghệ An Nam Kinh TT-B.602 07g00

cb6060848 2521006079 TH_25DKT06 Phạm Lê Mai Anh 28/4/2007 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb6060849 2521003563 TH_25DKQ10 Trần Kim Anh 03/02/2007 Cà Mau Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb6060850 2221002153 22DKQ02 Trần Thái Anh 20/7/2004 An Giang Nam Kinh TT-B.602 07g00

cb6060851 2521006624 IP_25DMA01 Bùi Hoàng Gia Bảo 16/7/2007 Lâm Đồng Nam Kinh TT-B.602 07g00

cb6060852 2521006869 IP_25DKQ02 Đỗ Minh Gia Bảo 02/01/2007 Thành phố Đà Nẵng Nam Kinh TT-B.602 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 24/6/2026 để được tham gia thi.

cb6060853 060203012665 TSTD Nguyễn Quốc Bảo 14/5/2003 Lâm Đồng Nam Kinh TT-B.602 07g00

cb6060854 2521003595 TH_25DKQ01 Phạm Hoàng Thiên Bảo 17/9/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.602 07g00

cb6060855 2521000528 25DEM01 Phan Ngọc Bình 16/3/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb6060856 2521002434 TH_25DMA21 Bùi Thị Bảo Châu 29/5/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb6060857 2521006874 IP_25DKQ01 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 10/6/2007 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb6060858 2562072005   25V.DMA11.2NK Phan Nguyễn Bảo Châu 15/9/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb6060859 2521003619 TH_25DKQ02 Nguyễn Minh Chuyên 27/3/2007 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.602 07g00

cb6060860 2121009563 21DKT1 Ngô Ngọc Kim Cương 08/11/2003 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.603 07g00
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cb6060861 2021007810 20DBH2 Nguyễn Duy Đan 28/7/2002 Đắk Lắk Nam Kinh TT-B.603 07g00

cb6060862 2521002466 TH_25DMA01 Hoàng Phú Đăng 30/10/2007 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh TT-B.603 07g00

cb6060863 2321001163 23DQH Đỗ Tấn Đạt 27/10/2005 Gia Lai Nam Kinh TT-B.603 07g00

cb6060864 2372210063 23XDH2K2-TA2.Q8 Phan Thanh Diễm 13/4/1991 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb6060865 2462401002 24V.DKT10.4NK Trương Thị Mỹ Điền 16/9/1996 Thành phố Đà Nẵng Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb6060866 2521004803 TH_25DTC05 Hồ Huyền Diệu 09/12/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb6060867 2521006100 TH_25DKT06 Nguyễn Phạm Huyền Diệu 30/5/2007 Khánh Hòa Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb6060868 2321001167 23DMC02 Trần Ngọc Đỉnh 31/5/2005 An Giang Nam Kinh TT-B.603 07g00

cb6060869 2421004086 TH_24DKT04 Đinh Minh Đức 31/3/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.603 07g00

cb6060870 2221000415 22DDA01 Nguyễn Minh Đức 29/02/2004 Nghệ An Nam Kinh TT-B.603 07g00

cb6060871 2463301033 24V.CKT20.3NK Nguyễn Thị Kim Dung 06/5/1996 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb6060872 2121012230 21DTA02 Nguyễn Dũng 01/6/2003 Quảng Trị Nam Kinh TT-B.603 07g00

cb6060873 2321003252 TH_23DTC06 Trần Công Dũng 24/8/2005 Đắk Lắk Nam Kinh TT-B.603 07g00

cb6060874 2521001050 25DDS01 Nguyễn Ánh Dương 04/9/2007 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb6060875 2521001568 TH_25DQT02 Nguyễn Thị Ánh Dương 29/3/2007 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb6060876 2521002506 TH_25DMA19 Nguyễn Thùy Dương 27/4/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb6060877 079083029406 TSTD Lê Hải Đường 01/6/1983 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.603 07g00

cb6060878 2521004819 TH_25DTC23 Hoàng Duy 18/12/2007 Khánh Hòa Nam Kinh TT-B.603 07g00

cb6060879 2463102002 24V.CMA1.1NK Bế Thị Duyên 17/11/2000 Đắk Lắk Nữ Nùng TT-B.603 07g00

cb6060880 2521005879 TH_25DFT05 Hoàng Thị Mỹ Duyên 02/3/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb6060881 2463307055 24.CMA20.3NK Vương Thị Cẩm Duyên 20/10/2002 Nghệ An Nữ Kinh TT-B.603 07g00

cb6060882 2321004415 23DQN01 Ngô Mỹ Duyên 04/6/2005 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb6060883 2521003683 TH_25DKQ09 Lê Thị Hoài Gái 10/8/2007 Quảng Trị Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb6060884 2521002525 TH_25DMA21 Nguyễn Thị Hồng Gấm 09/10/2007 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb6060885 2521004838 TH_25DTC05 Nguyễn Ngọc Trà Giang 02/3/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb6060886 2521006896 IP_25DKQ03 Trần Thị Hà Giang 19/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb6060887 2521005883 TH_25DFT03 Thạch Thị Sang Giàu 09/6/2007 An Giang Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb6060888 2521000929 25DLD01 Lê Thị Ngọc Hà 27/3/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb6060889 2021000539 20DQT03 Nguyễn Thị Hồng Hà 28/10/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.604 07g00



cb6060890 2521005886 TH_25DFT01 Lê Nhật Hạ 07/3/2007 Thanh Hóa Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb6060891 2521000930 25DLD01 Châu Ngọc Hân 11/9/2007 An Giang Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb6060892 2521002551 TH_25DMA19 Lê Bảo Hân 09/5/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb6060893 2521002561 TH_25DMA19 Nguyễn Gia Hân 17/12/2007 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb6060894 2521004868 TH_25DTC12 Nguyễn Gia Hân 02/3/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb6060895 2521002565 TH_25DMA22 Nguyễn Ngọc Hân 09/6/2007 An Giang Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb6060896 2521003733 TH_25DKQ18 Huỳnh Lê Thanh Hằng 21/5/2007 Thành phố Đà Nẵng Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb6060897 2521003734 TH_25DKQ07 Lê Thị Thanh Hằng 15/02/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb6060898 2521002585 TH_25DMA17 Nguyễn Ngọc Khánh Hằng 02/8/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb6060899 2521006133 TH_25DKT01 Nguyễn Phạm Thanh Hằng 29/8/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb6060900 2521000277 25DEC01 Lê Thị Hồng Hạnh 25/6/2007 Thành phố Đà Nẵng Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb6060901 2521002597 TH_25DMA17 Châu Ngọc Thu Hiền 14/02/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb6060902 2521003745 TH_25DKQ13 Nguyễn Thị Hiền 29/10/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb6060903 2521003751 TH_25DKQ08 Trần Trung Hiếu 24/5/2007 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.604 07g00

cb6060904 2521003753 TH_25DKQ03 Đoàn Thị Thanh Hoa 13/4/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.605 07g00

cb6060905 2521004911 TH_25DTC10 Dương Thị Hoa 08/12/2007 Thành phố Đà Nẵng Nữ Kinh TT-B.605 07g00

cb6060906 2521004912 25DTC12 Nguyễn Thanh Hoa 16/7/2007 Quảng Ngãi Nữ Kinh TT-B.605 07g00

cb6060907 2521006661 IP_25DMA01 Trần Đức Hòa 29/11/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.605 07g00

cb6060908 2521004914 TH_25DTC03 Nguyễn Thị Ngọc Hoài 04/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.605 07g00

cb6060909 2421000452 24DQT02 Huỳnh Quang Hợp 16/02/2005 Quảng Ngãi Nam Kinh TT-B.605 07g00

cb6060910 2421000063 24DTA02 Nguyễn Võ Gia Huân 20/5/2006 Khánh Hòa Nam Kinh TT-B.605 07g00

cb6060911 2573061050 25X.CQT-K1.2 Lê Thị Bạch Huệ 02/10/1994 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.605 07g00

cb6060912 2521000282 25DEC01 Lý Xuân Huệ 08/4/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.605 07g00

cb6060913 2321001189 23DMA Trần Đức Hùng 21/02/2005 Thành phố Đồng Nai Nam Kinh TT-B.605 07g00

cb6060914 2521006916 IP_25DKQ01 Lưu Gia Hưng 17/8/2007 Lâm Đồng Nam Kinh TT-B.605 07g00

cb6060915 2321002807 TH_23DTC06 Nguyễn Gia Hưng 07/11/2005 Đắk Lắk Nam Kinh TT-B.605 07g00

cb6060916 2521000409 25DTL01 Nguyễn Trần Nam Hưng 06/6/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.605 07g00

cb6060917 2521004931 TH_25DTC14 Nguyễn Thị Cẩm Hương 27/5/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.605 07g00

cb6060918 2521000410 25DTL01 Nguyễn Thụy Quỳnh Hương 19/8/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.605 07g00



cb6060919 2521002639 TH_25DMA03 Trần Lê Huỳnh Hương 16/11/2007 An Giang Nữ Kinh TT-B.605 07g00

cb6060920 2521004936 TH_25DTC22 Võ Lý Quỳnh Hương 24/7/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.605 07g00

cb6060921 2563012036 25V.CKT21.2NK Vũ Thị Hường 08/10/1993 Thanh Hóa Nữ Kinh TT-B.605 07g00

cb6060922 084205000179 TSTD Lê Minh Huy 04/4/2005 Vĩnh Long Nam Kinh TT-B.605 07g00

cb6060923 2321000846 TH_23DBH01 Nguyễn Phúc Gia Huy 08/02/2005 Thành phố Cần Thơ Nam Kinh TT-B.605 07g00

cb6060924 2221003808 22DKT1 Nguyễn Tấn Huy 14/01/2004 An Giang Nam Kinh TT-B.605 07g00

cb6060925 2521002650 TH_25DMA01 Nguyễn Tiến Huy 09/8/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.605 07g00

cb6060926 2321003305 TH_23DNH02 Nguyễn Văn Quốc Huy 22/7/2005 Thành phố Đồng Nai Nam Kinh TT-B.606 07g00

cb6060927 2221004820 22DQN01 Phan Xuân Huy 11/6/2004 Khánh Hòa Nam Kinh TT-B.606 07g00

cb6060928 2463212026 24V.CKQ20.2NK Đỗ thị khánh Huyền 24/8/1998 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.606 07g00

cb6060929 2521004967 TH_25DTC10 Võ Thị Như Huỳnh 26/3/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.606 07g00

cb6060930 2421000074 24DTA01 Đoàn Minh Khôi 19/10/2006 Thành phố Đồng Nai Nam Kinh TT-B.606 07g00

cb6060931 2321002833 23DTD Nguyễn Võ Anh Kiệt 29/4/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.606 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 24/6/2026 để được tham gia thi.

cb6060932 066200004434 HVTD Nguyễn Hoàng Kim 23/01/2000 Đắk Lắk Nam Kinh TT-B.606 07g00

cb6060933 2521003859 TH_25DKQ14 Trần Lâm Thiên Kim 24/10/2007 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.606 07g00

cb6060934 2521003864 TH_25DKQ01 Võ Hoàng Kiều Lam 01/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.606 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 24/6/2026 để được tham gia thi.

cb6060935 2521001070 25DDS01 Bùi Thị Kha Lan 20/8/2006 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.606 07g00

cb6060936 2463301010 24V.CKT20.3NK Đinh Thùy Linh 05/11/1993 Ninh Bình Nữ Kinh TT-B.606 07g00

cb6060937 2521000291 25DEC01 Lê Kiều Yến Linh 20/10/2000 Cà Mau Nữ Kinh TT-B.606 07g00

cb6060938 2321002860 23DNH01 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 18/11/2005 Thành phố Đà Nẵng Nữ Kinh TT-B.606 07g00

cb6060939 2521002726 25DMA21 Nguyễn Như Khánh Linh 01/8/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.606 07g00

cb6060940 2521003889 25DKQ13 Nguyễn Thị Khánh Linh 29/11/2007 Nghệ An Nữ Kinh TT-B.606 07g00

cb6060941 2521005035 TH_25DTC06 Nguyễn Thị Thùy Linh 18/01/2007 Hà Tĩnh Nữ Kinh TT-B.606 07g00

cb6060942 2573011054 25X.CKT-K1.2 Nguyễn Thùy Linh 13/10/1990 An Giang Nữ Kinh TT-B.606 07g00

cb6060943 1921002244 IP_19DKQ Phan Nguyễn Khánh Linh 20/12/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.606 07g00

cb6060944 2521000293 25DEC01 Võ Thị Cẩm Linh 20/12/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.606 07g00

cb6060945 2521003904 TH_25DKQ01 Nguyễn Thị Thanh Loan 06/7/2007 Quảng Ngãi Nữ Kinh TT-B.606 07g00

cb6060946 2421000508 24DQT2 Nguyễn Thành Long 08/5/2006 Thành phố Hải Phòng Nam Kinh TT-B.606 07g00



cb6060947 2121007868 21DKB01 Phan Cao Nhật Long 15/01/2003 Gia Lai Nam Kinh TT-B.606 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 24/6/2026 để được tham gia thi.

cb6060948 2521002756 TH_25DMA22 Phạm Tuệ Lam Luân 01/9/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh TT-B.608 07g00

cb6060949 075305007504 TSTD Hoàng Trần Khánh Ly 16/8/2005 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.608 07g00

cb6060950 2321000081 23DTA03 Nguyễn Thanh Thảo Ly 05/3/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.608 07g00

cb6060951 2521001785 TH_25DQT04 Doãn Trần Hồng Lý 01/01/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.608 07g00

cb6060952 2521002769 TH_25DMA03 Lý Thị Ngọc Mai 29/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.608 07g00

cb6060953 2521000690 25DKB01 Nguyễn Thị Ngọc Mai 13/02/2007 Ninh Bình Nữ Kinh TT-B.608 07g00

cb6060954 2521000561 25DEM01 Nguyễn Xuân Mai 13/3/2007 An Giang Nữ Kinh TT-B.608 07g00

cb6060955 2321001218 TH_23DMA04 Bùi Nhật Minh 09/7/2005 Hà Tĩnh Nam Kinh TT-B.608 07g00

cb6060956 2573061058 25X.CQT.K1.2 Lê Ngọc Minh 13/02/1990 Thành phố Đà Nẵng Nam Kinh TT-B.608 07g00

cb6060957 1921000856 19DMA02 Nguyễn Hải Minh 18/11/2001 Đồng Tháp Nam Kinh TT-B.608 07g00

cb6060958 2521002790 TH_25DMA15 Phan Trần Triệu Minh 27/11/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh TT-B.608 07g00

cb6060959 2521006182 TH_25DKT05 Trần Quang Minh 04/01/2007 Đắk Lắk Nam Kinh TT-B.608 07g00

cb6060960 2463301002 24V.CKT20.3NK Nguyễn Thị Vui Mừng 21/11/1990 Ninh Bình Nữ Kinh TT-B.608 07g00

cb6060961 2521001819 TH_25DQT04 Trịnh Thị Tiểu My 13/3/2007 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.608 07g00

cb6060962 2521005105 TH_25DTC10 Ngô Quỳnh Thảo Mỹ 25/12/2007 Phú Yên Nữ Kinh TT-B.608 07g00

cb6060963 2521002825 TH_25DMA01 Khổng Nam 01/01/2007 Đắk Lắk Nam Kinh TT-B.608 07g00

cb6060964 2221001334 22DMC01 Trần Khắc Nam 16/10/2004 Hưng Yên Nam Kinh TT-B.608 07g00

cb6060965 2421002370 24DKS01 Phạm Thị Việt Nga 04/7/2006 Thành phố Đà Nẵng Nữ Kinh TT-B.608 07g00

cb6060966 2521001160 25DLH01 Nguyễn Thị Kim Ngân 18/02/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.608 07g00

cb6060967 2521004010 TH_25DKQ11 Phùng Thị Thanh Ngân 12/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.608 07g00
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 24/6/2026 để được tham gia thi.

cb6060968 2521001843 TH_25DQT02 Trương Ngọc Kim Ngân 05/12/2007 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.608 07g00

cb6060969 2521000829 25DHT01 Phan Mẫn Nghi 01/01/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.608 07g00

cb6060970 2521001388 25DQN01 Huỳnh Tấn Nghĩa 09/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.602 09g30

cb6060971 2521002911 TH_25DMA08 Nguyễn Thanh Bảo Ngọc 10/4/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.602 09g30

cb6060972 2421002376 24DKS01 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 11/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 09g30

cb6060973 2463306002 24V.CQT20.3NK Nguyễn Thị Kim Ngọc 07/3/1989 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 09g30

cb6060974 1921001061 19DMA05 Nguyễn Thị Minh Ngọc 12/9/2000 An Giang Nữ Kinh TT-B.602 09g30



cb6060975 2521006731 IP 25DMA01 Phan Xuân Ngọc 13/10/2007 Thành phố Cần Thơ Nữ Kinh TT-B.602 09g30

cb6060976 2521006732 IP_25DMA01 Trần Bảo Mỹ Ngọc 11/02/2007 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.602 09g30

cb6060977 2421003015 TH_24DMC04 Võ Phan Bảo Ngọc 05/4/2006 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.602 09g30

cb6060978 2521005209 TH_25DTC02 Võ Phan Bảo Ngọc 12/4/2007 Quảng Trị Nữ Kinh TT-B.602 09g30

cb6060979 2321001617 TH_23DMC02 Trần Nguyễn Bảo Ngọc 03/3/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.602 09g30

cb6060980 2563407026 25V.CMA21.4NK.1 Bùi Lê Trung Nguyên 22/3/2004 Thành phố Đồng Nai Nam Kinh TT-B.602 09g30

cb6060981 2521001890 TH_25DQT01 Đào Thị Thảo Nguyên 03/4/2007 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.602 09g30

cb6060982 2521000575 25DEM01 Trần Thị Cao Nguyên 07/02/2007 Thành phố Cần Thơ Nữ Khmer TT-B.602 09g30

cb6060983 2521001905 TH_DQT09 Nguyễn Nguyễn 20/12/2007 Lâm Đồng Nam Kinh TT-B.602 09g30

cb6060984 2563407157 25V.CMA21.3NK2 Vương Thị Thanh Nguyệt 01/11/1993 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 09g30

cb6060985 2521000968 25DLD01 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 01/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 09g30

cb6060986 2521002944 TH_25DMA12 Nguyễn Chí Nhân 03/9/2007 Vĩnh Long Nam Kinh TT-B.602 09g30

cb6060987 2463212006 24V.CKQ20.2Nk Huỳnh Thanh Nhanh 03/12/1994 Tây Ninh Nam Kinh TT-B.602 09g30

cb6060988 2021009728 CLC_20DTC05 Nguyễn Minh Nhật 20/11/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.602 09g30

cb6060989 2521000834 25DHT01 Cao Ngọc Nhi 19/3/2007 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.602 09g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 24/6/2026 để được tham gia thi.

cb6060990 2521005248 25DTC02 Dương Trần Ý Nhi 06/9/2007 Quảng Trị Nữ Kinh TT-B.602 09g30

cb6060991 2521005960 TH_25DFT03 Ngô Bùi Yến Nhi 12/3/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.602 09g30

cb6060992 2521000970 25DLD01 Nguyễn Thị Yến Nhi 03/12/2007 Thanh Hóa Nữ Kinh TT-B.603 09g30

cb6060993 2521004122 TH_25DKQ17 Nguyễn Trần Hoàng Nhi 13/5/2007 Khánh Hòa Nữ Kinh TT-B.603 09g30

cb6060994 2521001083 25DDS01 Nguyễn Yến Nhi 19/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.603 09g30

cb6060995 2521006237 TH_25DKT01 Phạm Thị Nhi 18/7/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.603 09g30

cb6060996 2521004127 TH_25DKQ13 Phan Nguyễn Quỳnh Nhi 04/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.603 09g30

cb6060997 2521004128 TH_25DKQ10 Phan Thái Trà Nhi 15/9/2007 Khánh Hòa Nữ Kinh TT-B.603 09g30

cb6060998 2521006239 TH_25DKT06 Trần Nguyễn Yến Nhi 02/01/2007 Quảng Trị Nữ Kinh TT-B.603 09g30

cb6060999 086305009213 TSTD Đặng Yến Nhi 14/9/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.603 09g30

cb6061000 2321001868 23DKB02 Chu Lưu Quỳnh Như 02/02/2005 An Giang Nữ Kinh TT-B.603 09g30

cb6061001 1921003075 19DKS01 Lâm Bội Như 06/4/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Hoa TT-B.603 09g30

cb6061002 2021005439 20DHQ01 Bùi Ngọc Ni 11/01/2002 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.603 09g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 24/6/2026 để được tham gia thi.



cb6061003 2021008947 20DKQ02 Đàm Vũ Phương Oanh 05/3/2002 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.603 09g30

cb6061004 2421002708 TH_24DBH01 Nguyễn Xuân Huỳnh Phúc 02/01/2006 Thành phố Đồng Nai Nam Kinh TT-B.603 09g30

cb6061005 2521001406 25DQN01 Nguyễn Thiên Phước 02/4/2007 Thành phố Cần Thơ Nam Kinh TT-B.603 09g30

cb6061006 2521003050 TH_25DMA19 Tạ Thanh Phương 31/5/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Hoa TT-B.603 09g30

cb6061007 2521003054 TH_25DMA09 Võ Thị Lam Phương 08/8/2007 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.603 09g30

cb6061008 2521001166 25DLH01 Đặng Phạm Ngọc Phượng 01/01/2007 Quảng Ngãi Nữ Kinh TT-B.603 09g30

cb6061009 2421002389 24DKS01 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 08/4/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.603 09g30

cb6061010 2521004231 TH_25DKQ03 Dương Phạm Như Quỳnh 08/11/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.603 09g30

cb6061011 2521007026 IP_25DKQ02 Nguyễn Đặng Như Quỳnh 21/4/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.603 09g30

cb6061012 2521003085 TH_25DMA19 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 30/4/2007 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.603 09g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 24/6/2026 để được tham gia thi.

cb6061013 2521004242 TH_25DKQ20 Thái Phương Quỳnh 14/8/2007 An Giang Nữ Kinh TT-B.603 09g30

cb6061014 2421002490 24DQN01 Võ Phương Quỳnh 07/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb6061015 2221001785 CLC_22DMC01 Nguyễn Hoàng Vinh Sang 12/3/2004 Khánh Hòa Nam Kinh TT-B.604 09g30

cb6061016 2521002055 TH_25DQT10 Lại Hoàng Minh Sơn 19/11/2007 Ninh Bình Nam Kinh TT-B.604 09g30

cb6061017 2121001351 21DTA02 Lim Trường Duy Tân 14/10/2003 An Giang Nam Hoa TT-B.604 09g30

cb6061018 2463301044 24V.CKT20.3NK Huỳnh Thị Hồng Thắm 10/10/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb6061019 2463204026 24V.CTC20.2NK Đoàn Ngọc Thanh 19/7/2003 Đồng Tháp Nam Kinh TT-B.604 09g30

cb6061020 2521006283 TH_25DKT01 Đoàn Thanh Thảo 12/3/2007 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb6061021 2421002284 24DLH01 Hồ Trương Diệu Thảo 06/8/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb6061022 2521004281 TH_25DKQ01 Lương Công Diệu Thảo 06/10/2007 An Giang Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb6061023 2521003144 TH_25DMA07 Nguyễn Xuân Thảo 19/4/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb6061024 2521003149 TH_25DMA11 Võ Ngọc Thanh Thảo 13/11/2007 Đồng Tháp Nam Kinh TT-B.604 09g30

cb6061025 2521000597 25DEM01 Phạm Thị Kim Thi 04/9/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb6061026 2321003475 TH_23DNH03 Võ Chí Thiện 20/12/2005 An Giang Nam Kinh TT-B.604 09g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 24/6/2026 để được tham gia thi.

cb6061027 2463204025 24V.CTC20.2NK Võ Thị Anh Thơ 16/8/2003 Vĩnh Long Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb6061028 2021007964 20DQT04 Nguyễn Lâm Thời 23/8/2002 Ninh Bình Nam Kinh TT-B.604 09g30

cb6061029 2521000328 25DEC01 Phí Thị Hà Thu 28/11/2007 Hưng Yên Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb6061030 2521005522 TH_25DTC12 Nguyễn Thị Anh Thư 01/6/2007 Cà Mau Nữ Kinh TT-B.604 09g30



cb6061031 2321003498 TH_23DNH02 Trần Đặng Minh Thư 09/7/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.604 09g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 24/6/2026 để được tham gia thi.

cb6061032 2521002150 TH_25DQT02 Trần Thị Minh Thư 17/5/2007 Cà Mau Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb6061033 2521005547 TH_25DTC05 Văn Thị Thương 26/12/2006 Lâm Đồng Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb6061034 2521005557 TH_25DTC23 Đào Thanh Thủy 28/3/2007 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.604 09g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 24/6/2026 để được tham gia thi.

cb6061035 1921006069 CLC_19DTM05 Võ Cao Phú Thụy 30/8/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.604 09g30

cb6061036 2521001105 25DDS01 Nguyễn Lâm Thy Thy 23/5/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.605 09g30

cb6061037 2521005565 TH_25DTC05 Nguyễn Ngọc Mai Thy 07/01/2007 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.605 09g30

cb6061038 079198020365 HVTD Nguyễn Thụy Phương Thy 16/6/1998 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.605 09g30

cb6061039 2521003242 TH_25DMA19 Võ Ngọc Quỳnh Thy 08/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.605 09g30

cb6061040 2121004961 CLC_21DKT01 Đặng Hà Tiên 24/10/2003 Cà Mau Nữ Kinh TT-B.605 09g30

cb6061041 2521001002 25DLD01 Dương Nguyễn Phương KiTiên 14/02/2007 An Giang Nữ Kinh TT-B.605 09g30

cb6061042 2521000606 25DEM01 Nguyễn Thị Tiến 15/3/2007 Hà Tĩnh Nữ Kinh TT-B.605 09g30

cb6061043 2463204024 24V.CTC20.2NK Huỳnh Minh Tín 12/8/1995 Khánh Hòa Nam Kinh TT-B.605 09g30

cb6061044 2521000874 25DHT01 Hồ Thị Ngọc Trâm 05/6/2007 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh TT-B.605 09g30

cb6061045 2521004420 TH_25DKQ07 Huỳnh Bảo Trâm 06/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.605 09g30

cb6061046 056307003805 TSTD Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm 30/8/2007 Khánh Hòa Nữ Kinh TT-B.605 09g30

cb6061047 2321001911 23DKB02 Phan Nguyễn Phương Trâm 22/11/2005 Thành phố Đồng Nai Nam Kinh TT-B.605 09g30

cb6061048 2521006028 TH_25DFT03 Tăng Tường Bích Trâm 03/6/2007 Cà Mau Nữ Kinh TT-B.605 09g30

cb6061049 2573061034 25X.CQT-K1.2 Lê Ngọc Tuyết Trân 04/11/1992 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.605 09g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 24/6/2026 để được tham gia thi.

cb6061050 2521003295 TH_25DMA19 Lê Nguyễn Bảo Trân 08/01/2007 An Giang Nữ Kinh TT-B.605 09g30

cb6061051 2521001008 25DLD01 Nguyễn Thị Huyền Trân 06/3/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.605 09g30

cb6061052 2421003177 TH_24DMC04 Phạm Ngọc Trân 01/6/2006 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.605 09g30

cb6061053 052307007247 TSTD Thái Huyền Trân 14/01/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.605 09g30

cb6061054 2561404035 25V.CTC21.3NK Hà Diễm Trang 19/02/2004 Cà Mau Nữ Kinh TT-B.605 09g30

cb6061055 2221003953 22DKT02 Mai Minh Trí 09/10/2004 An Giang Nam Kinh TT-B.605 09g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 24/6/2026 để được tham gia thi.

cb6061056 2521001209 25DLH01 Trần Phương Trí 02/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.605 09g30

cb6061057 2563012042 25V.CKT21.2NK Nguyễn Thị Phương Trinh 07/6/2004 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.605 09g30



cb6061058 2421003603 TH_24DLG01 Nguyễn Thị Thảo Trinh 01/5/2006 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.606 09g30

cb6061059 2521000614 25DEM01 Đào Thị Như Trúc 15/3/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.606 09g30

cb6061060 2521004512 TH_25DKQ06 Nguyễn Thanh Trúc 13/7/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.606 09g30

cb6061061 2521001014 25DLD01 Nguyễn Thị Thanh Trúc 03/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.606 09g30

cb6061062 2521000883 25DHT02 Nguyễn Thị Xuân Trúc 28/02/2007 Quảng Ngãi Nữ Kinh TT-B.606 09g30

cb6061063 2021009827 CLC_20DNH02 Nguyễn Thành Trung 22/3/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.606 09g30

cb6061064 2021000541 20DQT04 Nguyễn Thị Bảo Truyền 18/02/2002 Đắk Lắk Nữ Kinh TT-B.606 09g30

cb6061065 2521005703 TH_25DTC13 Nguyễn Thanh Tú 17/9/2007 Ninh Bình Nữ Kinh TT-B.606 09g30

cb6061066 2521004529 TH_25DKQ09 Nguyễn Thị Cẩm Tú 28/6/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.606 09g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 24/6/2026 để được tham gia thi.

cb6061067 070204004413 HVTD Huỳnh Lê Anh Tuấn 15/4/2004 Đồng Nai Nam Kinh TT-B.606 09g30

cb6061068 2521000496 25DTL02 Nguyễn Ngọc Minh Tuệ 11/12/2007 Quảng Ngãi Nữ Kinh TT-B.606 09g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 24/6/2026 để được tham gia thi.

cb6061069 2521002258 TH_25DQT13 Nguyễn Thanh Tùng 05/3/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.606 09g30

cb6061070 2521004534 TH_25DKQ06 Lương Phùng Tương 29/10/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.606 09g30

cb6061071 2521006359 25DKT04 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 14/4/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.606 09g30

cb6061072 2521003389 TH_25DMA01 Nguyễn Thanh Tỷ 19/3/2007 Cà Mau Nam Kinh TT-B.606 09g30

cb6061073 2521001020 25DLD01 Đinh Ngọc Mỹ Uyên 25/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.606 09g30

cb6061074 2521003393 25DMA18 Đỗ Ngọc Kiều Uyên 19/5/2007 Gia Lai Nữ Kinh TT-B.606 09g30

cb6061075 2521002271 TH_25DQT05 Nguyễn Khánh Uyên 03/4/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.606 09g30

cb6061076 2461307160 24V.PMA20.3NK Trần Thúy Uyên 06/9/1998 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.606 09g30

cb6061077 2521002279 TH_25DQT04 Lê Lâm Khánh Vân 03/7/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.606 09g30

cb6061078 2521004573 TH_25DKQ13 Ông Thị Cẩm Vân 12/02/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.606 09g30

cb6061079 2521004575 TH_25DKQ12 Lê Chí Văn 05/4/2007 Vĩnh Long Nam Kinh TT-B.606 09g30

cb6061080 080305006928 TSTD Nguyễn Triệu Vi 16/12/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.608 09g30

cb6061081 2563122021 25VCKQ212NK Nguyễn Mạnh Vĩ 19/8/1991 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.608 09g30

cb6061082 2463307058 24.CMA20.3NK Lê Xuân Việt 25/02/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh TT-B.608 09g30

cb6061083 2372210089 23XD2K2-TA2.Q8 Nguyễn Xuân Việt 20/4/1991 Thanh Hóa Nam Kinh TT-B.608 09g30

cb6061084 1921003848 19DQT07 Nguyễn Tấn Vinh 19/4/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh TT-B.608 09g30
Thí sinh nộp 2 hình 3*4 và 1 CCCD/thẻ SV photo tại văn phòng Trung 

tâm (Nguyễn Kiệm) trước ngày 24/6/2026 để được tham gia thi.

cb6061085 2521003434 TH_25DMA03 Giang Thúy Vy 21/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Hoa TT-B.608 09g30



cb6061086 2521006372 CLC_25DKT01 Lê Hải Vy 29/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.608 09g30

cb6061087 2521006847 IP_25DMA01 Lương Ngọc Thanh Vy 25/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.608 09g30

cb6061088 2563404012 25V.CTC21.4NK Nguyễn Đoàn Thảo Vy 02/11/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.608 09g30

cb6061089 2521003449 TH_25DMA19 Nguyễn Huỳnh Hạ Vy 06/8/2007 Khánh Hòa Nữ Kinh TT-B.608 09g30

cb6061090 2521004609 25DKQ17 Nguyễn Thanh Thảo Vy 20/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.608 09g30

cb6061091 2521000630 25DEM01 Nguyễn Tuyết Vy 11/3/2007 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.608 09g30

cb6061092 2521002319 TH_25DQT04 Trần Phương Thảo Vy 07/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.608 09g30

cb6061093 2521003471 25DMA18 Trần Thị Yến Vy 12/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.608 09g30

cb6061094 2521000512 25DTL01 Lê Thị Thanh Xuân 02/01/2007 Nghệ An Nữ Kinh TT-B.608 09g30

cb6061095 038080036760 TSTD Lê Văn Xuân 26/11/1980 Thành phố Đồng Nai Nam Kinh TT-B.608 09g30

cb6061096 2563012016 25V.CKT21.2NK Phạm Thị Long Xuyên 13/8/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh TT-B.608 09g30

cb6061097 2021003867 20DQH01 Ngô Thị Như Ý 08/4/2002 Tây Ninh Nữ Kinh TT-B.608 09g30

cb6061098 2563012017 25V.CKT21.2NK Phan Thị Tố Yên 12/10/1993 Thành phố Đà Nẵng Nữ Kinh TT-B.608 09g30

cb6061099 2521005823 TH_25DTC05 Nguyễn Thị Hoàng Yến 21/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh TT-B.608 09g30

cb6061100 2521006853 IP_25DMA04 Phạm Ngọc Yến 12/01/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh TT-B.608 09g30


